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TÓM TẮT

Bài báo nghiên cứu việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần Tiếng Anh căn 
bản cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ. Trên cơ sở tổng quan lý thuyết, bài viết lựa chọn và phân tích một 
số phương pháp như thảo luận nhóm, học tập theo dự án, trò chơi ngôn ngữ và ứng dụng công nghệ nhằm 
phát huy vai trò chủ động của người học. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy các phương pháp này góp 
phần nâng cao năng lực giao tiếp, tư duy phản biện và động lực học tập của sinh viên, đồng thời tạo dựng môi 
trường học tập tích cực. Điểm mới của bài viết là lựa chọn, điều chỉnh và thực nghiệm các phương pháp dạy học 
tích cực (dạy học theo dự án, lớp học đảo ngược, học theo trạm…) trong điều kiện cụ thể của Trường Đại học  
Sao Đỏ - nơi có sự đa dạng về trình độ sinh viên, thời lượng học tập và hạ tầng công nghệ. Bài báo đề xuất một 
số giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, làm cơ sở để nâng cao chất lượng dạy 
học các học phần tiếng Anh nói riêng và các môn ngoại ngữ nói chung.

Từ khóa: Tiếng anh căn bản; dạy học tích cực; Đại học Sao Đỏ; hương pháp dạy; động lực học tập; sinh viên.

Abstract
This paper investigates the application of active teaching methods in the instruction of fundamental English 
courses for students at Sao Do University. Based on a theoretical overview, the study selects and analyzes several 
methods such as group discussion, project-based learning, language games, and the integration of technology 
to enhance learner autonomy. Initial experimental results indicate that these methods contribute to improving 
students’ communication skills, critical thinking, and learning motivation, while also fostering a more dynamic 
learning environment. The novelty of the paper lies in the selection, adaptation, and practical implementation 
of active teaching methods (including project-based learning, flipped classroom, and station-based learning) 
in the specific context of Sao Do University where students vary in proficiency levels, study time is limited and 
technological infrastructure is uneven. The paper proposes several feasible solutions tailored to the university’s 
actual conditions, aiming to enhance the quality of English language teaching and potentially be applied to other 
foreign language courses.

Key words: Active learning; basic English; teaching methods; learning motivation; Sao Do University.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tiếng 
Anh không chỉ là một kỹ năng thiết yếu mà còn là công 
cụ quan trọng để sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ tiếp 
cận tri thức và cơ hội nghề nghiệp.Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp 

thu tiếng Anh do phương pháp giảng dạy truyền thống 
chưa phát huy được sự chủ động, sáng tạo và tính 
thực tiễn trong học tập.

Để giải quyết vấn đề này, bài viết tập trung nghiên cứu 
và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong 
việc giảng dạy các học phần tiếng Anh căn bản tại 
Trường Đại học Sao Đỏ. Các nội dung chính bao gồm 
cơ sở lý luận, thực trạng dạy học, các phương pháp 
dạy học tích cực phù hợp và đánh giá hiệu quả khi áp 
dụng. Mục tiêu là đề xuất các giải pháp đổi mới nhằm 

Người phản biện: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Khôi
                              2. TS. Lê Ngọc Hòa
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nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, giúp sinh viên 
tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập và công việc.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực

Sự phát triển của lý luận dạy học ngoại ngữ từ cuối 
thế kỷ XX đã chứng kiến sự chuyển đổi rõ rệt từ 
các phương pháp lấy người dạy làm trung tâm (như 
Grammar-Translation Method, Audio-Lingual Method) 
sang các phương pháp tích cực, chú trọng đến vai 
trò chủ động của người học như Communicative 
Language Teaching hay Task-Based Learning 
(Richards & Rodgers, 2014) [1].

Khái niệm phương pháp dạy học tích cực (active 
teaching methods) là một thuật ngữ được sử dụng phổ 
biến trong lĩnh vực giáo dục hiện đại, tuy nhiên cách 
hiểu về thuật ngữ này có thể khác nhau tùy theo cấp 
độ và quan điểm tiếp cận. Để tránh sự nhầm lẫn trong 
quá trình nghiên cứu và triển khai thực tiễn, cần phân 
biệt rõ ba bình diện sử dụng chính của khái niệm này:

Ở bình diện rộng, phương pháp dạy học tích cực có 
thể được hiểu là một quan điểm hoặc triết lý giáo dục 
định hướng người học làm trung tâm. Trong đó, quá 
trình dạy học không đơn thuần là sự truyền thụ tri thức 
một chiều từ giáo viên đến người học, mà nhấn mạnh 
đến vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người học 
trong việc kiến tạo và chiếm lĩnh tri thức. Quan điểm 
này được đặt nền tảng trên các lý thuyết giáo dục hiện 
đại như thuyết kiến tạo (Constructivism), thuyết học 
tập trải nghiệm (Experiential Learning) và thuyết học 
tập xã hội (Social Learning Theory).

Ở bình diện trung gian, phương pháp dạy học tích cực 
được hiểu là những cách thức tổ chức dạy học mang 
tính ổn định và có hệ thống, chẳng hạn như dạy học 
theo dự án (Project-Based Learning), dạy học theo 
nhiệm vụ (Task-Based Learning), hoặc lớp học đảo 
ngược (Flipped Classroom). Các phương pháp này 
được thiết kế nhằm kích thích sự tương tác, hợp tác, và 
chủ động của người học trong suốt quá trình học tập.

Ở bình diện cụ thể, phương pháp dạy học tích cực 
được thể hiện qua các kỹ thuật hoặc thủ pháp dạy học 
linh hoạt, thường áp dụng trong từng hoạt động hoặc 
phân đoạn của bài giảng, nhằm tạo không khí học tập 
sôi nổi và phát huy tối đa sự tham gia của người học. 
Ví dụ: Kỹ thuật “khăn trải bàn”, “mảnh ghép”, “băng 
chuyền”, “trạm học tập”,… Những kỹ thuật này có thể 
dễ dàng thay đổi, kết hợp hoặc điều chỉnh tùy theo 
mục tiêu bài học và đặc điểm người học.

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tiếp cận khái niệm 
“phương pháp dạy học tích cực” chủ yếu ở hai bình 
diện trung gian và cụ thể, nhằm giới thiệu và đề xuất 
các phương pháp và kỹ thuật dạy học có tính khả thi 
và hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy học 

các học phần tiếng Anh căn bản cho sinh viên Trường 
Đại học Sao Đỏ.

2.2. Các lý thuyết nền tảng của phương pháp dạy 
học tích cực

Phương pháp dạy học tích cực được xây dựng dựa 
trên nhiều lý thuyết giáo dục hiện đại, trong đó có thể 
kể đến các lý thuyết nổi bật sau:

2.2.1. Lý thuyết xây dựng kiến thức (Constructivism)

Lý thuyết xây dựng kiến thức, được phát triển bởi Jean 
Piaget và Lev Vygotsky, cho rằng học tập là một quá 
trình chủ động trong đó người học tự xây dựng kiến 
thức dựa trên kinh nghiệm cá nhân và tương tác xã 
hội. Piaget (1950) [2] nhấn mạnh rằng kiến thức không 
thể được truyền đạt một cách đơn thuần từ giáo viên 
đến sinh viên, mà phải được hình thành thông qua các 
hoạt động khám phá và trải nghiệm.

Trong khi đó, Vygotsky (1978) tập trung vào vai trò của 
tương tác xã hội trong học tập. Ông đề xuất khái niệm 
“vùng phát triển gần” (Zone of Proximal Development - 
ZPD), tức là khoảng cách giữa những gì người học có 
thể tự làm và những gì họ có thể làm với sự hỗ trợ của 
giáo viên hoặc bạn bè. Theo Vygotsky, giáo viên cần 
thiết kế các hoạt động học tập nằm trong vùng phát 
triển gần của sinh viên để thúc đẩy sự tiến bộ tối đa. 

2.2.2. Lý thuyết học tập trải nghiệm (Experiential 
Learning)

David Kolb (1984) [3] đã phát triển lý thuyết học tập 
trải nghiệm, trong đó nhấn mạnh rằng học tập hiệu 
quả nhất khi người học tham gia vào các trải nghiệm 
thực tế, phản ánh về những trải nghiệm đó, rút ra bài 
học và áp dụng vào các tình huống mới. Mô hình học 
tập trải nghiệm của Kolb bao gồm bốn giai đoạn: (1) 
trải nghiệm cụ thể, (2) quan sát và phản ánh, (3) hình 
thành khái niệm trừu tượng và (4) thử nghiệm tích cực. 
Trong giảng dạy tiếng Anh, phương pháp này có thể 
được áp dụng thông qua các hoạt động như tổ chức 
một buổi giao lưu với người nước ngoài (trải nghiệm 
cụ thể), sau đó sinh viên thảo luận về những gì họ học 
được (phản ánh), rút ra bài học về cách giao tiếp (khái 
niệm trừu tượng) và áp dụng vào các tình huống giao 
tiếp khác (thử nghiệm tích cực). 

2.2.3. Lý thuyết học tập xã hội (Social Learning 
Theory)

Albert Bandura (1977) [4] phát triển lý thuyết học tập 
xã hội, trong đó nhấn mạnh vai trò của việc quan sát 
và bắt chước hành vi của người khác trong quá trình 
học tập. Theo Bandura, sinh viên học không chỉ từ 
giáo viên mà còn từ các bạn thông qua các hoạt động 
tương tác. Điều này đặc biệt quan trọng trong giảng 
dạy ngoại ngữ, nơi sự tự tin và thực hành giao tiếp 
đóng vai trò then chốt. Cụ thể, trong bối cảnh giảng 
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dạy ngoại ngữ, phương pháp dạy học tích cực không 
chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức ngôn ngữ 
(như từ vựng, ngữ pháp) mà còn hướng đến việc giúp 
người học sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt trong 
các tình huống giao tiếp thực tế. Ví dụ, thay vì yêu cầu 
sinh viên ghi nhớ danh sách từ vựng, giáo viên có thể tổ 
chức các hoạt động như thảo luận nhóm hoặc đóng vai 
để sinh viên thực hành từ vựng trong ngữ cảnh cụ thể.

2.3. Đặc điểm và nguyên tắc của phương pháp dạy 
học tích cực

Phương pháp dạy học tích cực có một số đặc điểm 
nổi bật như:

- Tính chủ động của người học: Sinh viên được khuyến 
khích tự tìm tòi, khám phá và xây dựng kiến thức thay 
vì thụ động tiếp nhận.

-  Tương tác đa chiều: Tăng cường sự tương tác giữa 
giáo viên và sinh viên, giữa các sinh viên với nhau, tạo 
môi trường học tập mở.

- Tính thực tiễn: Các hoạt động học tập được thiết 
kế dựa trên các tình huống thực tế, giúp sinh viên áp 
dụng kiến thức vào cuộc sống.

2.4. Tầm quan trọng của phương pháp dạy học tích 
cực trong giảng dạy ngoại ngữ

Trong giảng dạy tiếng Anh căn bản, phương pháp dạy 
học tích cực đóng vai trò quan trọng vì tính thực tiễn 
của môn học. Theo Brown (2007) [5], việc học ngoại 
ngữ không chỉ là việc ghi nhớ từ vựng và ngữ pháp, 
mà còn là khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách linh 
hoạt trong các ngữ cảnh khác nhau. Phương pháp 
tích cực giúp sinh viên vượt qua rào cản tâm lý, tăng 
cường sự tự tin và cải thiện các kỹ năng giao tiếp. Ví 
dụ, thay vì chỉ học ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành 
qua bài tập viết, sinh viên có thể tham gia một buổi 
thảo luận nhóm để kể về những trải nghiệm gần đây 
của mình, từ đó hiểu và áp dụng thì này một cách tự 
nhiên. Hơn nữa, phương pháp dạy học tích cực còn 
giúp phát triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, 
tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, vốn rất cần thiết 
cho sinh viên trong môi trường làm việc hiện đại. Theo 
nghiên cứu của Richards (2014), các phương pháp 
như học tập theo dự án hoặc dạy học dựa trên vấn đề 
không chỉ cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn giúp sinh 
viên xây dựng tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi 
với các tình huống thực tế.

2.5. Các nghiên cứu về phương pháp dạy học tích 
cực trong giảng dạy ngoại ngữ

Nhiều nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam đã 
khẳng định hiệu quả của phương pháp dạy học tích 
cực trong giảng dạy ngoại ngữ. Ví dụ, nghiên cứu của 
Nunan (1991) [6] chỉ ra rằng sinh viên học tốt hơn khi 
được tham gia vào các hoạt động thực hành giao tiếp 

thay vì chỉ học lý thuyết. Tại Việt Nam, Nguyễn Thụy 
Anh (2018) [7] đã nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
dạy học tích cực tại các trường đại học và kết luận rằng 
các phương pháp như học tập theo dự án và đóng vai 
giúp sinh viên cải thiện đáng kể kỹ năng nói và viết. 

Phần cơ sở lý luận đã làm rõ khái niệm, các lý thuyết 
nền tảng, đặc điểm, nguyên tắc và tầm quan trọng của 
phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ngoại 
ngữ. Các trích dẫn từ các nhà nghiên cứu uy tín và 
ví dụ minh họa đã cung cấp nền tảng khoa học vững 
chắc để phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp. Sau 
đây bài viết sẽ trình bày thực trạng và đưa ra một số 
phương pháp giảng dạy tích cực tiêu biểu. 

3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY TIẾNG 
ANH CĂN BẢN TẠI ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
3.1. Phương pháp giảng dạy

Hiện nay, việc giảng dạy Tiếng Anh căn bản tại Trường 
Đại học Sao Đỏ chủ yếu dựa trên phương pháp truyền 
thống, trong đó giảng viên giữ vai trò trung tâm, cung 
cấp kiến thức và hướng dẫn sinh viên tiếp thu nội dung 
bài học. Một số đặc điểm nổi bật trong phương pháp 
giảng dạy bao gồm:

- Phương pháp giảng giải - dịch thuật (Grammar-
Translation Method) vẫn là cách tiếp cận phổ biến. 
Giảng viên tập trung vào giảng dạy ngữ pháp, dịch 
thuật và luyện tập câu mẫu hơn là phát triển kỹ năng 
giao tiếp thực tế. Cách tiếp cận này giúp sinh viên nắm 
chắc cấu trúc ngữ pháp nhưng lại thiếu cơ hội thực 
hành giao tiếp.

- Phương pháp giao tiếp (Communicative Language 
Teaching - CLT) được áp dụng ở mức độ hạn chế. 
Một số giảng viên cố gắng tăng cường hoạt động giao 
tiếp trong lớp, nhưng sinh viên thường ngại tương tác 
bằng tiếng Anh do chưa quen với phương pháp này.

- Học tập theo dự án (Project-Based Learning - PBL) 
bước đầu được triển khai nhưng chưa rộng rãi. Một số 
môn học có yêu cầu sinh viên làm bài thuyết trình hoặc 
nghiên cứu nhỏ, tuy nhiên, sinh viên chưa có kỹ năng 
làm việc nhóm hiệu quả, và việc áp dụng phương pháp 
này chưa thực sự phát huy hết tác dụng.

- Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy còn hạn chế. 
Một số giảng viên sử dụng các phần mềm hỗ trợ như 
Quizizz, Kahoot, Google Classroom, nhưng chưa 
được đồng bộ và chưa khai thác tối đa lợi ích của công 
nghệ trong việc giảng dạy trực tuyến hoặc học tập cá 
nhân hóa.

Nhìn chung, phương pháp giảng dạy tại trường vẫn 
thiên về lý thuyết hơn là thực hành. Việc đổi mới 
phương pháp dạy học theo hướng tích cực còn gặp 
nhiều khó khăn do sự khác biệt về trình độ sinh viên, 
cơ sở vật chất chưa đồng bộ và tâm lý e ngại thay đổi 
từ cả giảng viên và sinh viên.



NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC

97Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, Số 2 (89) 2025

3.2. Tài liệu giảng dạy

Tài liệu giảng dạy đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình học tập của sinh viên. Tuy nhiên, việc sử dụng tài 
liệu hiện nay còn một số hạn chế:

- Giáo trình chính thống: Trường hiện đang sử dụng các 
giáo trình Tiếng Anh do các giảng viên biên soạn, song 
song với các giáo trình gốc của các nhà xuất bản nổi 
tiếng thế giới. Đánh giá chung về tài liệu học tập đáp 
ứng được nhu cầu truyền tải kiến thức cho sinh viên tuy 
nhiên đều là các dạng sách văn bản truyền thống, sách 
mềm tương tác chưa được chú trọng phát triển. 

- Chưa khai thác hiệu quả tài nguyên số: Hiện nay, có 
nhiều nền tảng học tiếng Anh trực tuyến như Duolingo, 
BBC Learning English, TED Talks, nhưng sinh viên chưa 
sử dụng hiệu quả. Hầu hết sinh viên vẫn phụ thuộc vào 
tài liệu do giảng viên cung cấp mà chưa chủ động tìm 
kiếm tài nguyên phù hợp với nhu cầu cá nhân.

3.3. Yếu tố giảng viên

Giảng viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng 
giảng dạy. Đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học 
Sao Đỏ có chuyên môn tốt, trong một số học phần, 
giảng viên đã áp dụng chơi trò chơi, lượng giá người 
học bằng các hoạt động trắc nghiệm trên quizzes or 
wordwall nhưng chưa đồng bộ và còn nhiều hạn chế. 
Điều này dẫn đến tình trạng triển khai phương pháp 
giảng dạy tích cực chưa hiệu quả, gây khó khăn trong 
việc tiếp cận sinh viên.

3.4. Yếu tố sinh viên và ý thức học tập
Sinh viên là đối tượng trung tâm trong quá trình giảng 
dạy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều thách thức 
trong việc nâng cao ý thức học tập của sinh viên:

- Sự chênh lệch về trình độ: Một số sinh viên có nền 
tảng tiếng Anh tốt, trong khi nhiều sinh viên khác gặp 
khó khăn ngay cả với các kiến thức cơ bản. Sự khác 
biệt này khiến việc giảng dạy khó đáp ứng được nhu 
cầu của tất cả sinh viên trong cùng một lớp.

- Thiếu động lực học tập: Một bộ phận sinh viên chưa 
nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong 
học tập và công việc sau này. Họ học chủ yếu để 
đối phó với các kỳ thi thay vì nâng cao kỹ năng sử 
dụng ngôn ngữ. Điều này làm giảm hiệu quả học tập 
và khiến sinh viên không chủ động rèn luyện ngoài  
giờ học.

- Khả năng tự học còn yếu: Mặc dù có nhiều tài nguyên 
học tập miễn phí, sinh viên vẫn chưa có thói quen 
tự học và thiếu kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc tài liệu  
phù hợp.

- Sự e ngại trong giao tiếp: Nhiều sinh viên ngại nói 
tiếng Anh do sợ sai hoặc thiếu tự tin. Điều này ảnh 
hưởng lớn đến quá trình phát triển kỹ năng giao tiếp.

3.5. Cơ sở vật chất và môi trường học tập

Bên cạnh các yếu tố con người, cơ sở vật chất cũng 
ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy:

- Trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy: Các phòng học đều 
được trang bị máy chiếu, loa, tuy nhiên số lượng sinh 
viên trong 1 lớp học khá đông (trung bình 25 sinh 
viên) nên việc thực hành các kỹ năng giao tiếp trên 
lớp cho toàn bộ sinh viên trong tiết học còn gặp nhiều  
khó khăn. 

- Môi trường sử dụng tiếng Anh: Sinh viên ít có cơ 
hội sử dụng tiếng Anh ngoài lớp học. Trường chưa tổ 
chức nhiều hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh như 
câu lạc bộ tiếng Anh, hội thảo quốc tế, hoặc chương 
trình trao đổi sinh viên.

3.6. Nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy

Trước những hạn chế trên, việc áp dụng các phương 
pháp dạy học tích cực là cần thiết để nâng cao hiệu 
quả học tập, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của 
sinh viên và chuẩn bị tốt hơn cho họ trong môi trường 
làm việc quốc tế.

4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC 
ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CĂN 
BẢN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 
SAO ĐỎ

Từ cơ sở lý luận về phương pháp dạy học tích cực 
và kết quả khảo sát thực tiễn giảng dạy tiếng Anh căn 
bản tại Trường Đại học Sao Đỏ, bài viết đề xuất một 
số phương pháp (ở bình diện trung gian) và kỹ thuật 
giảng dạy (ở bình diện cụ thể) có thể vận dụng hiệu 
quả trong môi trường học tập hiện nay. Các phương 
pháp và kỹ thuật này không chỉ góp phần đổi mới cách 
thức tổ chức hoạt động dạy - học, mà còn tạo điều kiện 
để sinh viên phát huy vai trò chủ thể, nâng cao khả 
năng giao tiếp, tư duy phản biện và kỹ năng làm việc 
nhóm - những năng lực thiết yếu trong học tập ngoại 
ngữ và hội nhập nghề nghiệp.

4.1. Phương pháp dạy học theo dự án (Project-
Based Learning - PBL)

Mô tả:

- Sinh viên làm việc theo nhóm để thực hiện một dự án 
cụ thể liên quan đến bài học, như tạo một video phỏng 
vấn, đóng vai, thuyết trình về một topic cụ thể. 

- Quá trình làm dự án giúp sinh viên phát triển kỹ năng 
giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy sáng tạo.

Phương pháp học theo dự án đặt người học vào trung 
tâm của quá trình kiến tạo tri thức thông qua việc 
thực hiện một nhiệm vụ cụ thể mang tính thực tiễn 
cao. Trong giảng dạy tiếng Anh căn bản, giảng viên 
có thể giao cho sinh viên thực hiện các dự án như xây 
dựng một video giới thiệu bản thân, viết bài blog du 
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lịch, phỏng vấn người nước ngoài, hoặc thiết kế poster 
quảng cáo.

Phương pháp này không những giúp sinh viên phát 
triển các kỹ năng ngôn ngữ (đọc, viết, nói, nghe), mà 
còn tạo điều kiện để họ rèn luyện kỹ năng làm việc 
nhóm, tư duy phản biện và trình bày ý tưởng trước 
đám đông. Theo Thomas (2000) [8], PBL giúp người 
học tăng động lực học tập và đạt kết quả học tập cao 
hơn so với các phương pháp truyền thống.

Cách triển khai phù hợp:

- Giảng viên hướng dẫn đề tài, đưa ra tiêu chí đánh 
giá rõ ràng sau đó cho sinh viên thời gian chuẩn bị và 
hỗ trợ khi cần.

4.2. Phương pháp lớp học đảo ngược (Flipped 
Classroom)

Mô tả:

- Sinh viên tự học trước ở nhà thông qua video, bài 
giảng trực tuyến hoặc tài liệu đọc.

- Khi lên lớp, thời gian được dành cho thảo luận, thực 
hành và giải quyết vấn đề.

Lớp học đảo ngược là mô hình trong đó sinh viên 
được giao tài liệu học tập (video, bài đọc, bài tập) để 
tự học ở nhà và thời gian trên lớp được dành cho thảo 
luận, giải quyết tình huống và thực hành. Mô hình này 
giúp tiết kiệm thời gian giảng giải lý thuyết và tập trung 
nhiều hơn vào phát triển kỹ năng thực hành ngôn ngữ.

Bergmann & Sams (2012) [9] cho thấy lớp học đảo 
ngược làm tăng đáng kể mức độ tương tác và kết 
quả học tập của sinh viên. Tại Đại học Sao Đỏ, mô 
hình này có thể triển khai thông qua việc sử dụng nền 
tảng LMS (Learning Management System) kết hợp với 
phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến

Cách triển khai phù hợp:

- Giảng viên chuẩn bị bài giảng ngắn dưới dạng video 
hoặc tài liệu đơn giản.

- Yêu cầu sinh viên xem trước, ghi chú lại những phần 
chưa hiểu.

- Dành thời gian trên lớp để thực hành, đặt câu hỏi và 
thảo luận.

4.3. Phương pháp đóng vai (Role-Playing Method)

Mô tả:

- Sinh viên thực hiện các tình huống thực tế như phỏng 
vấn xin việc, đặt hàng trong nhà hàng, hướng dẫn du 
lịch, mua bán…

- Họ đóng vai các nhân vật khác nhau để luyện tập 
giao tiếp theo ngữ cảnh cụ thể.

Phương pháp này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng 

giao tiếp tự nhiên hơn, giảm sự e ngại khi sử dụng 
tiếng Anh, tạo không khí học tập thú vị, năng động.

Cách triển khai phù hợp:

- Giảng viên chia lớp thành từng nhóm, giao nhiệm vụ 
cụ thể cho mỗi nhóm.

- Khuyến khích sinh viên sáng tạo trong cách diễn đạt 
và phản hồi linh hoạt.

- Ghi hình bài tập để sinh viên tự đánh giá và rút  
kinh nghiệm.

4.4. Phương pháp học theo nhiệm vụ (Task-Based 
Language Teaching - TBLT)

TBLT là một trong những mô hình hiệu quả được ứng 
dụng trong dạy tiếng Anh, nhấn mạnh vào việc sử dụng 
ngôn ngữ để hoàn thành một nhiệm vụ thực tế. Một số 
nhiệm vụ điển hình bao gồm: đặt phòng khách sạn qua 
điện thoại, viết thư điện tử, tổ chức một buổi hội thảo 
giả định hoặc đóng vai trong tình huống mua sắm.

Ellis (2003) [10] cho rằng phương pháp này phù hợp 
với môi trường dạy học tiếng Anh ở bậc đại học, nơi 
cần kết hợp giữa kiến thức ngôn ngữ và năng lực giao 
tiếp thực tế. Với sinh viên Đại học Sao Đỏ, đây là cách 
tiếp cận khả thi nhằm gắn kết giữa nội dung bài học và 
các tình huống nghề nghiệp tương lai.

4.5. Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy

Mô tả:

- Sử dụng các công cụ trực tuyến như:

+ Quizizz, Kahoot: Trò chơi kiểm tra từ vựng, ngữ pháp.

+ Padlet: Bảng chia sẻ ý tưởng, bài tập nhóm.

+ Google Classroom: Quản lý bài tập, tài liệu học tập.

+ BBC Learning English, TED Talks: Nguồn tài liệu 
nghe thực tế

Ưu điểm:

- Tăng tính tương tác, giúp sinh viên học tập chủ  
động hơn.

- Giảng viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập của  
sinh viên.

- Khuyến khích sinh viên sử dụng công nghệ để học 
ngoài giờ.

Cách triển khai phù hợp:

- Kết hợp bài tập truyền thống với các hoạt động trực 
tuyến.

- Đưa ra thử thách hàng tuần để sinh viên làm bài trên 
nền tảng số.

- Đánh giá kết quả học tập thông qua báo cáo từ các 
ứng dụng.
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Các phương pháp giảng dạy tích cực trên không chỉ 
giúp cải thiện hiệu quả học tập mà còn phù hợp với 
điều kiện thực tế tại Trường Đại học Sao Đỏ. Việc triển 
khai cần có sự phối hợp giữa giảng viên, sinh viên và 
cơ sở vật chất để đạt hiệu quả tối ưu.

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC 
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DỰ 
ÁN “GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 
BẰNG TIẾNG ANH”

5.1. Mục tiêu thực nghiệm

Dự án áp dụng ba phương pháp dạy học tích cực 
(PBL, TBLT, Flipped Classroom) vào bài học có chủ đề 
“Giới thiệu về Trường Đại học Sao Đỏ” dành cho sinh 
viên năm thứ 2 học phần TACB3. Mục tiêu là nâng cao 
khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng làm 
việc nhóm, tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình.

5.2. Tiến trình triển khai

Tuần 1-2: Sinh viên tìm hiểu thông tin về trường bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh, luyện kỹ năng viết mô tả ngắn.

Tuần 3-4: Sinh viên xây dựng kịch bản giới thiệu, phân 
vai và thu thập hình ảnh.

Tuần 5-6: Quay video giới thiệu, làm poster hoặc thiết 
kế slide thuyết trình.

Tuần 7: Báo cáo, trình bày và phản biện nhóm.

5.3. Công cụ và phương pháp đánh giá

Phiếu khảo sát (trước và sau khi thực hiện) về mức độ 
tự tin, kỹ năng giao tiếp và sự hứng thú học tập.

Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm (rubric): Nội dung, 
ngữ pháp, phát âm, thiết kế, sáng tạo.

Thang đo Likert để đánh giá sự cải thiện kỹ năng mềm.

5.4. Kết quả thực nghiệm

Bảng 1. Mức độ tự tin sử dụng tiếng Anh trước  
và sau dự án 

Thời điểm Thấp Trung bình Cao
Trước dự án 40% 45% 15%
Sau dự án 10% 35% 45%

Bảng 2. Mức độ hài lòng với các phương pháp học 
tích cực

Các phương pháp Mức độ hài lòng

Project based learning 29%

Task based language teaching 23%

Flipped classroom 48%

Dựa trên khảo sát về mức độ hài lòng của sinh viên khi 
học tiếng Anh theo các phương pháp dạy học tích cực, 
kết quả cho thấy:

Phương pháp học theo dự án (PBL) và lớp học đảo 
ngược (Flipped Classroom) nhận được sự đánh giá 
cao nhất, với hơn 80% sinh viên cho rằng các phương 
pháp này giúp tăng hứng thú, nâng cao khả năng thực 
hành và làm việc nhóm.

Phương pháp học theo nhiệm vụ (TBLT) cũng được 
đánh giá tích cực, với khoảng 70% sinh viên đồng ý 
rằng phương pháp này giúp họ cải thiện kỹ năng giao 
tiếp và xử lý tình huống thực tiễn.

Tuy nhiên, một bộ phận sinh viên (10÷15%) phản ánh 
còn gặp khó khăn khi tiếp cận các mô hình học mới, 
đặc biệt trong khâu tự học và sử dụng công cụ hỗ trợ.

Kết luận: Các phương pháp dạy học tích cực cho thấy 
hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng dạy - 
học tiếng Anh tại Trường Đại học Sao Đỏ. Để phát huy 
tối đa hiệu quả, cần:

Tăng cường tập huấn cho giảng viên về thiết kế hoạt 
động học tích cực.

Tích hợp hệ thống LMS và tài nguyên học trực tuyến.

Xây dựng ngân hàng nhiệm vụ học tập gắn với ngành 
nghề sinh viên đang theo học.

5.5. Khó khăn và giải pháp
5.5.1. Khó khăn

- Trình độ sinh viên không đồng đều: Trong một lớp, có 
sự chênh lệch đáng kể về trình độ tiếng Anh của sinh 
viên, khiến việc triển khai phương pháp dạy học tích 
cực gặp khó khăn. Những sinh viên có nền tảng tốt có 
thể dễ dàng thích nghi, trong khi sinh viên yếu hơn gặp 
trở ngại trong việc theo kịp tiến độ.

- Thời gian chuẩn bị bài giảng của giảng viên: Việc 
thiết kế các hoạt động giảng dạy tích cực đòi hỏi giảng 
viên phải đầu tư nhiều thời gian hơn so với phương 
pháp giảng dạy truyền thống. Điều này gây áp lực lớn, 
đặc biệt khi số lượng sinh viên và khối lượng công việc 
của giảng viên cao.

- Hạn chế về cơ sở vật chất: Một số phòng học chưa 
được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ như bảng thông 
minh, thiết bị thu âm để thực hành kỹ năng nói, hoặc 
không gian phù hợp cho các hoạt động nhóm.

5.5.2. Giải pháp đề xuất

- Tổ chức các khóa tập huấn cho giảng viên: Cần tăng 
cường các chương trình đào tạo giúp giảng viên nâng 
cao kỹ năng thiết kế bài giảng theo phương pháp dạy 
học tích cực, cũng như quản lý lớp học hiệu quả để 
khắc phục vấn đề chênh lệch trình độ sinh viên.

-  Xây dựng ngân hàng tài liệu hỗ trợ: Cần phát triển 
một hệ thống tài nguyên học tập bao gồm bài giảng 
điện tử, video hướng dẫn, bài tập tương tác trực tuyến, 
giúp giảng viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài giảng 
và hỗ trợ sinh viên tự học.
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-  Điều chỉnh mô hình giảng dạy linh hoạt: Kết hợp 
dạy học tích cực với mô hình học kết hợp (blended 
learning), trong đó giảng viên có thể sử dụng nền tảng 
trực tuyến để cung cấp tài liệu và hướng dẫn trước khi 
lên lớp, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn và tối ưu hóa 
thời gian học trên lớp.

- Nâng cấp cơ sở vật chất: Trường cần đầu tư thêm 
vào các phòng học chuyên dụng, trang bị thêm công 
nghệ hỗ trợ giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
phương pháp dạy học hiện đại.

Thực nghiệm áp dụng phương pháp dạy học tích cực 
tại Trường Đại học Sao Đỏ đã mang lại những kết quả 
khả quan, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học 
tiếng Anh căn bản. Tuy nhiên, để triển khai rộng rãi, 
cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đội ngũ giảng viên, 
tài liệu giảng dạy và cơ sở vật chất. Các giải pháp đề 
xuất sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả của phương pháp này 
trong tương lai.

6. KẾT LUẬN

Trong phạm vi của bài viết, tác giả đã phân tích Việc 
nghiên cứu và vận dụng các phương pháp dạy học 
tích cực trong giảng dạy tiếng Anh căn bản tại Trường 
Đại học Sao Đỏ là một giải pháp hiệu quả để nâng cao 
chất lượng đào tạo. Các phương pháp như học tập 
theo dự án, dạy học dựa trên vấn đề và sử dụng công 
nghệ thông tin không chỉ giúp cải thiện kỹ năng ngôn 
ngữ mà còn phát triển tư duy và kỹ năng mềm cho sinh 
viên. Dù còn nhiều thách thức, với sự hỗ trợ của nhà 
trường và sự nỗ lực của giảng viên, các phương pháp 
này sẽ góp phần nâng cao năng lực tự học cũng như 
rèn kỹ năng thực hành tiếng của sinh viên, nâng cao 
kết quả học tập, đáp ứng nhu cầu của xã hội mới. 
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